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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 03/06/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HHC 300 23.900.000 0 0 300 23.900.000
2 HLD 0 0 4.000 104.200.000 4.000 104.200.000
3 IDC 0 0 25.100 1.568.750.000 25.100 1.568.750.000
4 MBS 100.000 3.363.100.000 0 0 100.000 3.363.100.000
5 PSI 0 0 243 1.968.300 243 1.968.300
6 PVS 40.600 1.771.360.000 200.086 8.785.432.400 240.686 10.556.792.400
7 SCI 0 0 83 990.200 83 990.200

Tổng 140.900 5.158.360.000 229.512 10.461.340.900 370.412 15.619.700.900


